
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÁC KHÓA ĐƯỢC CÔNG NHẬN
 ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số :               /QĐ-ĐHNH, ngày          /          /2025 của Hiệu Trưởng)

STT Mã sinh viên Họ và tên lót Tên Ngày sinh Lớp sinh viên A2,B3,
B4 IELTS TOEIC Nơi cấp

1 030737210041 Võ Thị Hoài  An 26/03/2003 DH37LK02 x IIG Việt Nam
2 030238220237 Trần Thị Thu Thảo 20/01/2004 DH38CDS02 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
3 030238220037 Ngô Vũ Tiến Đức 18/06/2004 DH38KH01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
4 030238220071 Hòa Minh Hoàng 09/07/2004 DH38KH01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
5 030738220084 Ngô Thị Diễm Kiều 04/08/2004 DH38LK01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
6 030738220027 Zul Ni Dah 25/07/2004 DH38LK04 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
7 030738220126 Lương Ánh Ngọc 21/10/2004 DH38LK04 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
8 030338220050 Trần Dương Trường Huy 24/08/2004 DH38LQ01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
9 030338220078 Hoàng Đình Long 12/05/2002 DH38QT01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
10 030138220045 Dương Mai Linh Chi 06/09/2004 DH38TC04 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
11 030238220160 Phạm Thị Ánh Nguyệt 16/05/2004 DH38TM03 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
12 030139230390 Nguyễn Cảnh Hữu Thuận 29/12/2005 DH39CT01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
13 030239230212 Nguyễn Vũ Thắng 16/06/2005 DH39KH01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
14 030739230115 Trương Lập Nhân 03/06/2005 DH39LK01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
15 030739230132 Lê Hoàng Phi 10/08/2005 DH39LK01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
16 030739230066 Võ Hoàng Kiệt 18/08/2005 DH39LK03 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
17 030739230104 Nguyễn Minh Nghĩa 10/06/2005 DH39LK03 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
18 030739230166 Cao Xuân Thiện 26/07/2005 DH39LK04 x IIG Việt Nam
19 030339230178 Huỳnh Ngọc Khánh Tiên 25/08/2005 DH39LQ01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
20 030139230232 Trịnh Thanh Kim Ngân 01/01/2005 DH39NH01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
21 030139230388 Quảng Đại Thừa 11/03/2004 DH39NH02 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
22 030139230192 Nguyễn Tấn Lực 10/07/2005 DH39QD01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
23 030140240058 Nguyễn Thị Thùy  Duyên 06/01/2006 DH40DC01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
24 030140240134 Nguyễn Tiến  Mạnh 27/03/2006 DH40DC01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
25 030140240405 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 30/11/2006 DH40DC01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
26 030140240227 Nguyễn Hiếu  Thuận 21/01/2006 DH40DC01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
27 030140240473 Triệu Thủy  Tiên 04/05/2006 DH40DC04 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
28 030140240497 Phạm Nhật  Uyên 06/06/2006 DH40DC04 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
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29 030140240004 Lư Nữ Hồng Hiệp 27/07/2005 DH40DC05 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
30 030140240362 Trương Thị Thu  Huyền 24/08/2006 DH40DC05 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
31 030140240201 Đỗ Quốc Sơn 04/08/2006 DH40DC05 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
32 030140240454 Trương Thị Kim  Thôn 18/09/2006 DH40DC05 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
33 030140240331 Trương Huỳnh  Duy 21/11/2006 DH40DC06 x IIG Việt Nam
34 030140240162 Phạm Thị Ánh  Nguyệt 09/01/2006 DH40DC06 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
35 030140240427 Trần Thị Quỳnh  Như 01/08/2006 DH40DC07 x IIG việt nam
36 030140240052 Trương Thị Thúy  Diễm 18/10/2006 DH40DC08 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
37 030140240088 Phạm Bá  Hiếu 17/01/2006 DH40DC09 x IIG việt nam
38 030140240168 Trần Hồng  Nhật 18/11/2006 DH40DC09 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
39 030140240276 Ngô Trương Ánh  Tuyết 20/03/2006 DH40DC09 x IIG việt nam
40 030240240077 Nguyễn Thị Trúc  Ly 01/08/2006 DH40HT01 x IIG việt nam
41 030240240185 Nguyễn Thị Kim  Xuyến 25/06/2006 DH40HT01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
42 030240240058 Nguyễn Nguyên  Khang 13/10/2006 DH40HT02 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
43 030240240176 Lê  Vân 27/08/2006 DH40HT02 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
44 030240240013 Nguyễn Thị Kiều  Diễm 01/01/2006 DH40HT03 x IIG việt nam
45 030240240075 Đỗ Hiếu  Lộc 25/09/2006 DH40HT04 x IIG việt nam
46 031440240035 Nguyễn Hà Minh  Phước 01/01/2005 DH40KD01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
47 031440240038 Võ Hoàng Di  Quyên 03/12/2006 DH40KD01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
48 030840240149 Nguyễn Trần Lan  Anh 06/04/2006 DH40KQ02 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
49 030840240042 Nguyễn Lê Quỳnh  Hương 26/06/2006 DH40KQ02 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
50 030840240034 Lê Công  Hoàng 25/09/2006 DH40KQ03 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
51 030840240116 Lâm Thị Minh  Thư 10/04/2006 DH40KQ04 x IIG Việt Nam
52 030540240068 Lê Như  Ngọc 28/09/2006 DH40KT02 x IIG việt nam
53 030540240131 Lý Quỳnh  Trang 21/01/2006 DH40KT02 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
54 030540240138 Vũ Thị Thùy  Trâm 29/10/2006 DH40KT03 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
55 030540240010 Hồng Gia  Bảo 04/09/2005 DH40KT04 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
56 030540240104 Nguyễn Thị Thanh  Thanh 01/08/2006 DH40KT04 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
57 030540240109 Hoàng Thị  Thảo 26/11/2006 DH40KT04 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
58 030740240234 Thạch Thị Cẩm  Đào 09/07/2005 DH40LK01 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
59 030740240112 Nguyễn Thị Yến  Ngọc 21/03/2006 DH40LK02 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
60 030740240168 Nguyễn Thị Phương  Thủy 08/01/2006 DH40LK03 x IIG việt nam
61 030740240007 Nguyễn Tuấn  Anh 06/09/2006 DH40LK04 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
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62 030340240157 Nguyễn Chí Văn  Thành 03/04/2006 DH40QT01 x IIG Việt Nam
63 030340240064 Nguyễn Vũ Mai  Hương 02/09/2006 DH40QT02 x Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
64 030340240208 Nguyễn Quốc  Vương 25/04/2006 DH40QT03 x IIG việt nam
65 031841250019 Lý Nhật Trường Hưng 01/10/2007 DH41AI01 x IDP Việt Nam
66 031841250022 Nguyễn Minh  Khôi 10/06/2007 DH41AI01 x IDP Việt Nam

TỔNG CỘNG : 66 sinh viên
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